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Phā lāc 
THĂ TĀC HÀNH CHÍNH MèI BAN HÀNH 

 L)NH VþC CH�N NUÔI THUæC PH¾M VI CHĄC N�NG QUÀN LÝ CĂA 
Bæ NÔNG NGHIÞP VÀ PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BNN-CN ngày       tháng    năm      
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
PHÄN I. DANH MĀC THĂ TĀC HÀNH CHÍNH MèI BAN HÀNH 
 

STT Tên thă tāc hành chính L*nh vÿc C¢ quan thÿc hißn 

A THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP TàNH 

1 

Đề xuất hỗ trợ đầu tư dự án nâng 
cao hißu quả chăn nuôi đái với các 
chính sách hỗ trợ đầu tư theo Luật 
Đầu tư công 

Chăn nuôi Sở Nông nghißp và 
Phát triển nông thôn 

2 

Quyết định hỗ trợ đầu tư dự án nâng 
cao hißu quả chăn nuôi đái với các 
chính sách hỗ trợ đầu tư theo Luật 
Đầu tư công   

Chăn nuôi Sở Nông nghißp và 
Phát triển nông thôn 

3 

Quyết định hỗ trợ đái với các chính 
sách nâng cao hißu quả chăn nuôi 
sử dÿng ván sự nghißp nguồn ngân 
sách nhà nước 

Chăn nuôi Sở Nông nghißp và 
Phát triển nông thôn 

4 

Đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ 
đái với các chính sách nâng cao 

hißu quả chăn nuôi 
Chăn nuôi Sở Tài chính 

B THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP HUYÞN 

1 

Hỗ trợ chi phí nâng cao hißu quả 
chăn nuôi cho đơn vị đã cung cấp 
vật tư phái giáng, công phái giáng 
nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí 

liều tinh để thực hißn phái giáng 
cho lợn nái đái với các chính sách 
sử dÿng ván sự nghißp nguồn ngân 
sách nhà nước 

Chăn nuôi 
Cơ quan chuyên môn 
cấp huyßn (Uỷ ban 

nhân dân cấp huyßn) 

2 

Quyết định phê duyßt kinh phí hỗ 
trợ đào tạo, tập huấn để chuyển đổi 
từ chăn nuôi sang các nghề khác; 
chi phí cho cá nhân được đào tạo về 
kỹ thuật phái giáng nhân tạo gia súc 
(trâu, bò); chi phí mua bình chứa 
Nitơ lßng bảo quản tinh cho người 
làm dịch vÿ phái giáng nhân tạo gia 
súc (trâu, bò) đái với các chính sách 
sử dÿng ván sự nghißp nguồn ngân 
sách nhà nước 

Chăn nuôi Uỷ ban nhân dân 

 cấp huyßn 
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PHÄN II. NæI DUNG CĀ THÂ CĂA TĆNG THĂ TĀC HÀNH CHÍNH 
THUæC PH¾M VI CHĄC N�NG QUÀN LÝ CĂA Bæ NÔNG NGHIÞP VÀ 
PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN 

A. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP TàNH 

1. ĐÁ xuÃt hå trÿ đÅu t° dÿ án nâng cao hißu quÁ ch�n nuôi đßi véi 
các chính sách hå trÿ đÅu t° theo LuÁt ĐÅu t° công  

1.1. Trình tÿ thÿc hißn: 

Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề xuất hỗ trợ đầu tư tới Sở Nông nghißp và 
Phát triển nông thôn (PTNT) nơi thực hißn dự án để được hỗ trợ: 

(i) Sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản 
xuất thức ăn chăn nuôi: 

- Thực hißn xây dựng vùng trồng cây nguyên lißu làm thức ăn chăn nuôi bao 
gồm đường trÿc chính nội đồng, thuỷ lợi, hß tháng tưới tiêu, đißn, khu tập kết sản 
phẩm sau thu hoạch. 

- Chi phí mua vật tư, thiết bị thu gom, đóng gói, vận chuyển, sơ chế, chế biến, 
bảo quản phÿ phẩm công nghißp, nông nghißp làm nguyên lißu thức ăn chăn nuôi đái 
với dự án có tổng công suất sản xuất thiết kế đạt tái thiểu 100.000 tấn/năm. 

- Kinh phí mua thiết bị từ nước ngoài để sản xuất nguyên lißu đơn làm thức ăn 
bổ sung trong nước đái với các dự án có công suất sản xuất thiết kế tái thiểu 30 
tấn/năm; 

(ii) Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi: chi phí xây dựng kho lạnh bảo 
quản sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; 

(iii) Di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi: chi 

phí mua sắn thiết bị công trình và thiết bị công nghß chăn nuôi theo dißn tích chuồng 
trại hißn có cāa cơ sở chăn nuôi thuộc đái tượng phải di dời; 

(iv) Khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi: công trình khí sinh học xử lý chất 
thải chăn nuôi đái với trang trại chăn nuôi quy mô lớn. 

Bước 2. Tiếp nhận, trả lời hồ sơ 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông 
nghißp và PTNT kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đā thành phần; 
trường hợp hồ sơ chưa đầy đā thành phần thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, 
hoàn thißn hồ sơ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vÿ bưu chính hoặc qua môi trường đißn tử: 
trong thời hạn 03 ngày làm vißc tính từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghißp và 
PTNT xem xét tính đầy đā cāa hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đā theo quy định, 

thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thißn hồ sơ. 
Bước 3. Thẩm tra điều kiện hỗ trợ, dự kiến mức kinh phí hỗ trợ cho dự án 
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Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được đầy đā hồ sơ, Sở Nông nghißp 
và PTNT, phái hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan có liên 
quan thẩm tra điều kißn hỗ trợ, dự kiến mức kinh phí hỗ trợ cho dự án.  

Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kißn, Sở Nông nghißp và PTNT gửi Văn bản 
thẩm tra hỗ trợ đầu tư theo Mẫu sá 02 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 
106/2024/NĐ-CP gửi tới tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều 
kißn, Sở Nông nghißp và PTNT gửi văn bản tới tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bước 4. Xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công 

Căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, tình hình phát triển chăn nuôi tại địa 
phương và kết quả thẩm tra hỗ trợ đầu tư cāa tổ chức, cá nhân (nếu có), Sở Nông 
nghißp và PTNT tổng hợp nhu cầu đề xuất hỗ trợ cāa tổ chức, cá nhân được hỗ trợ 
đầu tư vào chăn nuôi và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định kế hoạch đầu tư công hằng năm ván ngân sách nhà nước theo quy 
định cāa pháp luật về đầu tư công. 

Bước 5. Gửi Quyết định kế hoạch đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhißm gửi Quyết định kế hoạch đầu tư công 
hằng năm tới Sở Tài chính và tổ chức, cá nhân đề xuất hỗ trợ đầu tư. 

1.2. Cách thąc thÿc hißn: 

- Trực tiếp; 
- Qua dịch vÿ bưu chính; 
- Qua môi trường đißn tử. 

1.3. Thành phÅn, sß l°ÿng há s¢: 
a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề xuất hỗ trợ đầu tư theo Mẫu sá 01 Phÿ lÿc ban hành kèm 
theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; 

- Đề xuất dự án đầu tư theo quy định cāa pháp luật về đầu tư hoặc báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi cāa dự án theo quy định cāa pháp luật về xây dựng; 

- Văn bản chấp thuận chā trương đầu tư đái với dự án đầu tư quy định tại 
Điều 30, 31 và 32 Luật Đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đái với dự 
án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư; 

- Giấy chứng nhận đā điều kißn sản xuất thức ăn chăn nuôi (đái với nội 
dung hỗ trợ kinh phí mua thiết bị từ nước ngoài để sản xuất nguyên lißu đơn làm 
thức ăn bổ sung trong nước đái với dự án có công suất sản xuất thiết kế tái thiểu 
30 tấn/năm); 

- Văn bản chứng minh thuộc đái tượng di dời (đái với nội dung hỗ trợ chi 

phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghß chăn nuôi theo dißn tích 
chuồng trại hißn có cāa cơ sở chăn nuôi thuộc đái tượng phải di dời);  
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- Giấy chứng nhận đā điều kißn chăn nuôi (đái với nội dung hỗ trợ công 

trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi đái với trang trại chăn nuôi quy mô 
lớn); 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vÿ bưu chính: các thành phần 
hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chÿp không chứng 
thực kèm bản chính để đái chiếu. 

Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường đißn tử: các thành phần hồ sơ thực 
hißn theo quy định tại Nghị định sá 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 
cāa Chính phā về thực hißn thā tÿc hành chính trên môi trường đißn tử. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

1.4. Thëi h¿n giÁi quy¿t:  
Sở Nông nghißp và PTNT gửi văn bản thẩm tra hỗ trợ đầu tư tới tổ chức, 

cá nhân: 15 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đā. 
1.5. Đßi t°ÿng thÿc hißn thă tāc hành chính: 

 - Tổ chức; 

 - Cá nhân. 

1.6. C¢ quan giÁi quy¿t thă tāc hành chính: Sở Nông nghißp và PTNT. 

1.7. C¢ quan phßi hÿp giÁi quy¿t TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Tài chính. 

1.8. K¿t quÁ thÿc hißn thă tāc hành chính:  
- Văn bản thẩm tra hỗ trợ đầu tư theo Mẫu sá 02 Phÿ lÿc ban hành kèm 

theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; 

- Quyết định kế hoạch đầu tư công hằng năm. 
1.9. Phí, lß phí: không 

1.10. Tên m¿u đ¢n, të khai: văn bản đề xuất hỗ trợ đầu tư theo Mẫu sá 
01 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; 

1.11. ĐiÁu kißn thÿc hißn thă tāc hành chính:  
a) Điều kiện hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu 

trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi 
- Địa điểm sản xuất phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội cāa địa phương đái với nội dung hỗ trợ thực hißn xây dựng vùng trồng 
cây nguyên lißu làm thức ăn chăn nuôi bao gồm đường trÿc chính nội đồng, thuỷ 
lợi, hß tháng tưới tiêu, đißn, khu tập kết sản phẩm sau thu hoạch. 

- Đáp ứng điều kißn về cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định tại 
Điều 38 Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi và các văn bản 
quy phạm pháp luật có liên quan đái với nội dung hỗ trợ kinh phí mua thiết bị từ 
nước ngoài để sản xuất nguyên lißu đơn làm thức ăn bổ sung trong nước đái với 
các dự án có công suất sản xuất thiết kế tái thiểu 30 tấn/năm. 
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b) Điều kiện hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi 
- Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi phù hợp với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội cāa địa phương. 
- Xây dựng và phát triển thị trường đái với các sản phẩm chăn nuôi có 

chuỗi liên kết giá trị từ chăn nuôi - giết mổ - chế biến hoặc chăn nuôi - giết mổ - 
chế biến - tiêu thÿ. 

c) Điều kiện hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 
phép chăn nuôi 

Cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn nuôi 
có hißu lực thi hành và đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn 
nuôi thuộc dißn phải di dời theo quy định hißn hành. 

d) Điều kiện hỗ trợ khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi: đáp ứng 
quy định tại Điều 55, Điều 56, khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi. 

1.12. C�n cą pháp lý căa thă tāc hành chính: 
Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 13 Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP 

ngày 01/8/2024 cāa Chính phā quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả 

chăn nuôi. 
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M¿u sß 01 

TÊN Tâ CHĄC& 

------- 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

Sá: &&& ……, ngày …. tháng …. năm …. 

  

ĐÀ XUÂT Hä TRþ ĐÄU T¯ 

Kính gửi: &&&&&&&&&. 
Tổ chức: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&....; 
Loại hình tổ chức: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&; 
Ngành nghề kinh doanh: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&; 
Trÿ sở chính: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...&&&&..; 
Người đại dißn tổ chức: &&&&&&&&&&&& Chức danh: &&&&&; 
Đißn thoại: &&&&&&&&&. Fax: &&&&&&&&&&&&&&&&..; 
Giấy chứng nhận đăng ký cāa tổ chức/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy phép kinh 
doanh: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Căn cứ Nghị định sá ..../2024/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2024 cāa Chính phā quy định chính 
sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi. 
Căn cứ khác..................... (nếu có); 
I. ĐÀ XUÂT CHÍNH SÁCH ĐÞI VèI Dþ ÁN SAU: 
1. Tên dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
2. Lĩnh vực đầu tư: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Địa điểm thực hißn dự án1:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
4. Mÿc tiêu và quy mô2: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

5. Tổng ván đầu tư: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

6. Dißn tích đất dự kiến sử dÿng (trong đó dißn tích xây dựng là...):&&&&&&.. 
............................................................. 

7. Sá lao động sử dÿng bình quân trong năm: &&&&&&&&&&&&&&&&.. 
8. Tiến độ thực hißn dự kiến: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
9. Dự án, tổ chức là đái tượng ưu tiên (nếu có): &&&&&&&&&&&&&&.. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Tài lißu chứng minh dự án, tổ chức thuộc đái tượng ưu tiên kèm theo. 
10. Nội dung khác: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
II. KI¾N NGHâ H¯ìNG Hä TRþ ĐÄU T¯: 
1. Căn cứ hỗ trợ (nêu rõ nội dung, điều, khoản, điểm quy định về chính sách tại Nghị định 
này): ……………………………………………………….. 
2. Sự phù hợp với các điều kißn hỗ trợ:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
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3. Các khoản kiến nghị hưởng hỗ trợ đầu tư: 

TT Nçi dung 
Sß tiÁn đÅu t° 
(1.000 đồng) 

Sß tiÁn đÁ nghã hå 
trÿ  

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

1 (Công trình, hạng mÿc công trình)       

2 (Công trình, hạng mÿc công trình)       

3 &&&..       

III. CÁCH TÍNH CÁC KHOÀN KI¾N NGHâ H¯ìNG Hä TRþ ĐÄU T¯: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

IV. Tâ CHĄC CAM K¾T: 
1. Về tính chính xác cāa những thông tin trên đây. 
2. Thực hißn dự án đáp ứng các điều kißn hỗ trợ cāa Nghị định sá ..../2024/NĐ-CP ngày... 

tháng... năm 2024 cāa Chính phā quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi. 
3. Chấp hành nghiêm chánh các quy định cāa pháp luật Vißt Nam trong quá trình tổ chức, thực 
hißn dự án. 
4. Cam kết đưa dự án vào hoạt động tái thiểu 03 năm kể từ ngày được quyết định hỗ trợ đầu 
tư. 
5. Nội dung khác (nếu có). 
6. Hồ sơ kèm theo: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  

Nơi nhận: 
- 

- 

NG¯êI Đ¾I DIÞN Tâ CHĄC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

________________________________________ 

1 Đái với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này nêu rõ địa điểm 
sản xuất phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cāa địa phương. 
 2 Đái với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định này nêu rõ tổng công 
suất sản xuất thiết kế đạt tái thiểu 100 nghìn tấn/năm. 
Đái với nội dung hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định này nêu rõ công suất 
sản xuất thiết kế tái thiểu 30 tấn/năm. 
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M¿u sß 02 

UBND TàNH/THÀNH PHà 

Sì NÔNG NGHIÞP VÀ PTNT 

------- 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

Sá: &&& ……, ngày …. tháng …. năm …. 

  

V�N BÀN THÆM TRA Hä TRþ ĐÄU T¯ 

Căn cứ Nghị định sá..../2024/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2024 cāa Chính phā quy định chính 
sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi; 
Căn cứ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&; 
Căn cứ Văn bản đề xuất hỗ trợ đầu tư sá ... ngày ... tháng ... năm...... cāa (tên tổ chức) đề nghị 
hỗ trợ đầu tư để thực hißn dự án (tên dự án) và hồ sơ dự án kèm theo; 
Sở Nông nghißp và Phát triển nông thôn tánh/thành phá&&&&&thẩm tra hỗ trợ đầu tư cho 
(tên tổ chức) để thực hißn Dự án (tên dự án) theo quy định tại&&&..(nêu rõ điều, khoản, 
điểm) Nghị định sá..../2024/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2024 cāa Chính phā quy định chính 
sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi như sau: 
I. Hà S¡ TÀI LIÞU THÆM TRA 

1. Văn bản đề xuất hỗ trợ đầu tư sá&&&&&&&&&&&&&&&&. 
2. Đề xuất dự án đầu tư&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
3. Biên bản kiểm tra thực tế (nếu có): 
4. Ý kiến cāa các cơ quan liên quan: 
4.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
4.2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
4.n&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
5. Các tài lißu liên quan khác (nếu có). 
II. THÔNG TIN Dþ ÁN 

1. Tên dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2. Lĩnh vực đầu tư:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Mÿc tiêu và quy mô dự án: (mÿc tiêu sản phẩm đầu ra cāa dự án, sá lượng lao động dự 
kiến, các công trình và dißn tích đất sử dÿng,&&&&&&). 
4. Cấp quyết định chā trương đầu tư dự án: &&&&&&&&&&&&&.. 
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
6. Địa điểm thực hißn dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: &&&&&&&&&&.(trong đó làm rõ nguồn ván đầu 
tư và mức ván cÿ thể theo từng nguồn ván tổ chức huy động). 
8. Dự kiến mức ván đề nghị Nhà nước hỗ trợ: &&&&&&&&&&&&&&&.. 
9. Thời gian thực hißn: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
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10. Các thông tin khác (nếu có): &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..... 
III. TâNG HþP Ý KI¾N CĂA CÁC Đ¡N Vâ PHÞI HþP 

Tổng hợp ý kiến cāa các cơ quan phái hợp 

1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

IV. Ý KI¾N CĂA C¡ QUAN CHĂ TRÌ THÆM TRA 

1. Hỗ trợ đầu tư: 
- Điều kißn đáp ứng: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- Mức hỗ trợ (cÿ thể cho các công trình, hạng mÿc công trình):&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Thời gian hỗ trợ dự kiến: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
2. Ý kiến khác: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

V. K¾T LUÀN 

Trên đây là ý kiến thẩm tra hỗ trợ đầu tư cho (tên tổ chức) để thực hißn Dự án&&&&(tên 
dự án)&&&&(nêu rõ đáp ứng điều kiện được hưởng hay không đáp ứng). 
Đề nghị (tên tổ chức) triển khai thực hißn dự án đáp ứng các mÿc tiêu, quy mô đề xuất và phái 
hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hißn các thā tÿc nghißm thu, thanh toán hỗ 
trợ theo quy định tại Nghị định sá ..../2024/NĐ-CP ngày... tháng.... năm 2024 cāa Chính phā 
quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi. 
  

Nơi nhận: 
- UBND tánh (để báo cáo); 
- Các cơ quan tham gia ý kiến thẩm tra; 
- Các đơn vị liên quan khác; 
- Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ; 
- Lưu: &&&&&&& 

GIÁM ĐÞC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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2. Quy¿t đãnh hå trÿ đÅu t° dÿ án nâng cao hißu quÁ ch�n nuôi đßi 
véi các chính sách hå trÿ đÅu t° theo LuÁt ĐÅu t° công   

2.1. Trình tÿ thÿc hißn: 

Bước 1. Nộp hồ sơ 

Sau khi công trình, hàng mÿc công trình cāa dự án dự kiến được hỗ trợ 
hoàn thành; tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị nghißm thu tới Sở Nông 
nghißp và Phát triển nông thôn (PTNT) nơi thực hißn dự án để được hỗ trợ: 

(i) Sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản 
xuất thức ăn chăn nuôi: 

- Thực hißn xây dựng vùng trồng cây nguyên lißu làm thức ăn chăn nuôi 
bao gồm đường trÿc chính nội đồng, thuỷ lợi, hß tháng tưới tiêu, đißn, khu tập 
kết sản phẩm sau thu hoạch. 

- Chi phí mua vật tư, thiết bị thu gom, đóng gói, vận chuyển, sơ chế, chế 
biến, bảo quản phÿ phẩm công nghißp, nông nghißp làm nguyên lißu thức ăn 
chăn nuôi đái với dự án có tổng công suất sản xuất thiết kế đạt tái thiểu 100.000 
tấn/năm. 

- Kinh phí mua thiết bị từ nước ngoài để sản xuất nguyên lißu đơn làm 
thức ăn bổ sung trong nước đái với các dự án có công suất sản xuất thiết kế tái 
thiểu 30 tấn/năm; 

(ii) Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi: chi phí xây dựng kho lạnh 
bảo quản sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; 

(iii) Di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi: 
chi phí mua sắn thiết bị công trình và thiết bị công nghß chăn nuôi theo dißn tích 
chuồng trại hißn có cāa cơ sở chăn nuôi thuộc đái tượng phải di dời; 

(iv) Khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi: công trình khí sinh học xử lý 
chất thải chăn nuôi đái với trang trại chăn nuôi quy mô lớn. 

Bước 2. Tiếp nhận, trả lời hồ sơ 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông 
nghißp và PTNT kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đā thành 
phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đā thành phần thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 
bổ sung, hoàn thißn hồ sơ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vÿ bưu chính hoặc qua môi trường đißn 
tử: trong thời hạn 03 ngày làm vißc tính từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 
nghißp và PTNT xem xét tính đầy đā cāa hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đā 
theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thißn hồ sơ. 

Bước 3. Thành lập Hội đồng nghiệm thu và tiến hành nghiệm thu 

- Trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày nhận được đầy đā hồ sơ đề nghị 
nghißm thu cāa tổ chức, cá nhân; Sở Nông nghißp và PTNT thành lập Hội đồng 
nghißm thu có đại dißn Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và đại dißn các Sở, 
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ban, ngành, địa phương có liên quan trong trường hợp cần thiết. 
- Nội dung nghißm thu: mức độ hoàn thành công trình, hạng mÿc công 

trình được hỗ trợ, tình trạng hoạt động cāa dự án, vißc đáp ứng điều kißn hỗ trợ 
và mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP. 

- Công trình, hạng mÿc công trình được hỗ trợ khi đáp ứng nguyên tắc hỗ 
trợ quy định tại Điều 4 Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP và các điều kißn, mức hỗ 
trợ tương ứng với đái tượng tại Điều 5, 6, 7 và 10 Nghị định này. 

- Hội đồng nghißm thu tổ chức kiểm tra thực địa dự án trong trường hợp 
cần thiết. Căn cứ nội dung nghißm thu, Hội đồng nghißm thu xác định công 
trình, hạng mÿc công trình được hỗ trợ, mức hỗ trợ và lập Biên bản nghißm thu 
theo Mẫu sá 04 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP trong 

thời hạn 20 ngày tính từ khi ban hành Quyết định thành lập Hội đồng. 
Bước 4. Xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ đầu tư 

Trong thời hạn 05 ngày làm vißc tính từ ngày có Biên bản nghißm thu cāa 
Hội đồng nghißm thu, Sở Nông nghißp và PTNT trình Chā tịch Āy ban nhân dân 
cấp tánh xem xét, ban hành Quyết định hỗ trợ đầu tư cho tổ chức, cá nhân 
theo Mẫu sá 05 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định này. 

Bước 5. Gửi Quyết định hỗ trợ đầu tư 

Sở Nông nghißp và PTNT gửi Quyết định hỗ trợ đầu tư đến Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Tài chính và tổ chức, cá nhân để thực hißn thā tÿc thanh toán kinh 
phí hỗ trợ. 

2.2. Cách thąc thÿc hißn: 

- Trực tiếp; 
- Qua dịch vÿ bưu chính; 
- Qua môi trường đißn tử. 

2.3. Thành phÅn, sß l°ÿng há s¢: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị nghißm thu theo Mẫu sá 03 Phÿ lÿc ban hành kèm theo 

Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; 

- Báo cáo kiểm toán độc lập đái với chi phí xây dựng, chi phí mua sắm 
thiết bị công trình và thiết bị công nghß cāa công trình, hạng mÿc công trình dự 
kiến được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; 

- Hồ sơ quyết toán công trình, hạng mÿc công trình dự kiến được hỗ trợ; 
- Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh quý gần nhất trong trường hợp 

đang tiến hành sản xuất, kinh doanh. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

2.4. Thëi h¿n giÁi quy¿t:  
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Sở Nông nghißp và PTNT trình Uỷ ban nhân dân cấp tánh xem xét, ban 
hành Quyết định hỗ trợ đầu tư cho tổ chức, cá nhân: 32 ngày, tính từ ngày nhận 
được đầy đā hồ sơ. 

2.5. Đßi t°ÿng thÿc hißn thă tāc hành chính: 

 - Tổ chức; 

 - Cá nhân. 

2.6. C¢ quan giÁi quy¿t thă tāc hành chính: Sở Nông nghißp và PTNT. 

2.7. C¢ quan/ng°ëi có thÇm quyÁn quy¿t đãnh: Uỷ ban nhân dân cấp tánh. 
2.8. K¿t quÁ thÿc hißn thă tāc hành chính: Quyết định hỗ trợ đầu tư 

cho tổ chức, cá nhân theo Mẫu sá 05 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 
106/2024/NĐ-CP. 

2.9. Phí, lß phí: không 

2.10. Tên m¿u đ¢n, të khai: Văn bản đề nghị nghißm thu theo Mẫu sá 
03 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP  

2.11. ĐiÁu kißn thÿc hißn thă tāc hành chính:  

a) Điều kiện hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu 
trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ phát triển thị trường sản 
phẩm chăn nuôi: 

- Dự án đầu tư được thực hißn theo quy định cāa pháp luật về đầu tư; 

- Có hóa đơn, chứng từ liên quan đến các khoản mÿc chi phí thực hißn. 
b) Điều kiện hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi:  
Vißc hỗ trợ được thực hißn sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành vißc di 

dời ra khßi khu vực không được phép chăn nuôi. 
c) Điều kiện hỗ trợ khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi:  
Có chăn nuôi gia súc, gia cầm và xây dựng mới công trình khí sinh học 

đáp ứng đúng hướng dẫn kỹ thuật cāa Bộ Nông nghißp và PTNT về xử lý chất 
thải chăn nuôi hoặc sử dÿng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được công bá 
trên Cổng thông tin đißn tử cāa Bộ Nông nghißp và PTNT hoặc xây dựng mới 
công trình khí sinh học, sử dÿng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được 
công nhận tiến bộ kỹ thuật ngành nông nghißp lĩnh vực chăn nuôi. 

2.12. C�n cą pháp lý căa thă tāc hành chính: 
Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 13 Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP 

ngày 01/8/2024 cāa Chính phā quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả 

chăn nuôi. 
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M¿u sß 03 

TÊN Tâ CHĄC& 

------- 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

Sá: &&/&& 

V/v đề nghị nghißm thu  hoàn thành 

dự án&&&.. 

……, ngày …. tháng …. năm …. 

  

Kính gửi: &&&&&&&&&&.. 
Tổ chức: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Trÿ sở chính: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Người đại dißn tổ chức: &&&&&&&&&&&. Chức danh: &&&&&&&; 
Đißn thoại: &&&&&&&&&&&&&.Fax:&&&&&&&&&&&&& 

Tài khoản sá &&&&&&&&&&&&..tại&&&&&&&&&&&&.. 
Dự án &.(tên dự án)&., cāa chúng tôi được thẩm tra hỗ trợ đầu tư tại văn bản&.. 
Đến thời điểm (ngày&tháng&năm&), Dự án đã được triển khai thực hißn, nay đề nghị 
nghißm thu hoàn thành để hỗ trợ các nội dung sau: 

TT 

Công trình, h¿ng công 
trình đã đ°ÿc thÇm 

tra hå trÿ đÅu t° 

Mąc vßn đã đ°ÿc thÇm 
tra hå trÿ  

(1.000 đồng) 

Mąc vßn đÁ nghã hå 
trÿ 

(1.000 đồng) 
Ghi chú 

1         

2         

3         

4         

...         

Nội dung khác (nếu có). 
Tổ chức cam kết đã tuân thā các quy định: 
- Pháp luật về xây dựng, gồm: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Pháp luật về môi trường, gồm: &&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Pháp luật liên quan (nếu có): &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Hồ sơ kèm theo gồm: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
(Tên tổ chức) chúng tôi cam kết tính chính xác và chịu trách nhißm về những thông tin trên 
đây. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở KHĐT&; 

NG¯êI Đ¾I DIÞN Tâ CHĄC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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 M¿u sß 04 

HæI ĐàNG NGHIÞM THU 

------- 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

  ……, ngày …. tháng …. năm …. 

  

BIÊN BÀN NGHIÞM THU 

1. Dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2. Địa điểm xây dựng: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
3. Thành phần tham gia nghißm thu: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

a) Hội đồng nghißm thu: 
- Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng nghißm thu sá (ngày /tháng /năm) cāa &&. 
- Thành phần Hội đồng gồm có: (ghi rõ họ tên, chức vÿ, cơ quan và sá văn bản cử tham gia 
làm đại dißn). 
b) Tổ chức: (tên tổ chức) 
Người đại dißn theo pháp luật và người phÿ trách đầu tư dự án, công trình, hạng mÿc công 
trình: 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

c) Đơn vị thực hißn: 
Người đại dißn theo pháp luật cāa đơn vị thực hißn và cán bộ phÿ trách thi công dự án, công 
trình, hạng mÿc công trình: 
4. Thời gian tiến hành nghißm thu: 
Bắt đầu:&&.ngày&.tháng .... năm ... 
Kết thúc:&&..ngày&.tháng .... năm ... 
Địa điểm nghißm thu: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

5. Đánh giá dự án, hạng mÿc công trình: 
a) Tài lißu làm căn cứ để nghißm thu: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

b) Mức hỗ trợ cho dự án (đái chiếu mức ván hỗ trợ đã được thẩm tra hỗ trợ đầu tư; đơn giá, 
định mức theo quy định cāa pháp luật hißn hành có liên quan): 
&&&&&&&&&&&&&.. 
c) Điều kißn đáp ứng hỗ trợ theo quy định cāa Nghị định sá..../2024/NĐ-CP ngày... tháng... 

năm 2024 cāa Chính phā quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi:&&&& 

- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

d) Về quy mô, chất lượng công trình, hạng mÿc công trình được hỗ trợ (theo thiết kế, tiêu 
chuẩn xây dựng, chá dẫn kỹ thuật,...): &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
đ) Các ý kiến khác: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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6. Kết luận: 
- Chấp nhận nghißm thu hỗ trợ đái với dự án&&&&..(tên dự án)&&&&..cāa....... (tên tổ 
chức) &&&&đáp ứng yêu cầu và được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định tại 
điểm....khoản...Điều...Nghị định sá..../2024/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2024 cāa Chính phā 
quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi; với các nội dung hỗ trợ như 
sau:&&&&&&.. 
- Mức hỗ trợ cÿ thể: 

TT 
Công trình, h¿ng 
māc công trình 

Mąc vßn hå trÿ đã 
đ°ÿc thÇm tra 
(1.000 đồng) 

Mąc vßn đÁ nghã hå 
trÿ căa Hçi đáng 

nghißm thu 
(1.000 đồng) 

Ghi chú 

1         

2         

3         

&..         

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thißn bổ sung và các ý kiến khác (nếu có). 
Các bên trực tiếp nghißm thu chịu trách nhißm trước pháp luật về quyết định nghißm thu này. 
  

Nơi nhận: 
- Āy ban nhân dân tánh (để báo cáo); 
- Tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ; 
- Thành viên Hội đồng nghißm thu; 
- Các cơ quan liên quan khác; 
- Lưu: &&&&&&& 

CHĂ TâCH HæI ĐàNG 
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu cơ quan  

chủ trì nghiệm thu) 

 

THÀNH VIÊN HæI ĐàNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Tâ CHĄC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  Đ¾I DIÞN Đ¡N Vâ THþC HIÞN 
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M¿u sß 05 

ĂY BAN NHÂN DÂN 

TàNH/TP & 

------- 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

Sá: &/QĐ-&. ……, ngày …. tháng …. năm …. 

 

QUY¾T ĐâNH 

Hå trÿ đÅu t° đßi véi dÿ án (tên dÿ án) căa (tên tã chąc) theo chính sách hå trÿ nâng 
cao hißu quÁ ch�n nuôi 

CHĂ TâCH ĂY BAN NHÂN DÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 
22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 19 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số ……./2024/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2024 của Chính phủ quy định 
chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi; 
Căn cứ đề xuất hỗ trợ tại Văn bản số.... ngày.... tháng.... năm.... của (tên tổ chức) đề xuất hỗ 
trợ đầu tư dự án (tên dự án); 
Căn cứ Văn bản thẩm tra hỗ trợ số…………ngày... tháng... năm.... của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh/TP………………; 
Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày ...tháng...năm... của Hội đồng nghiệm thu; 
Căn cứ khác (nếu có); 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUY¾T ĐâNH: 

ĐiÁu 1. Hå trÿ đÅu t° đßi véi dÿ án (tên dÿ án) căa (tên tã chąc) nh° sau: 
1. Mức ván dự kiến hỗ trợ (cho từng công trình, hạng mÿc công trình): 
- Công trình, hạng mÿc công trình... 
- &&&&.. 
2. Dự kiến thời gian: &&&& 

3. Nguồn ván: &&&&& 

4. Điều kißn hỗ trợ: &&&& 

ĐiÁu 2. Trách nhißm căa các c¢ quan liên quan và tã chąc: 
1&&&.. 
2&&&&. 
ĐiÁu 3. Quyết định này có hißu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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ĐiÁu 4. Thā trưởng các cơ quan:&&&&&&&&&, tổ chức &&&&và các cá nhân có 
liên quan chịu trách nhißm thi hành Quyết định này. 
  

Nơi nhận: 
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, TC; 
- Các sở, ngành liên quan; 
- Kho bạc Nhà nước; 
- Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ; 
- Đơn vị có liên quan khác; 
- Lưu: &&. 

CHĂ TâCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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3. Quy¿t đãnh hå trÿ đßi véi các chính sách nâng cao hißu quÁ ch�n 
nuôi sử dāng vßn sÿ nghißp nguán ngân sách nhà n°éc 

3.1. Trình tÿ thÿc hißn: 

Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Nông nghißp và Phát triển nông 
thôn (PTNT) nơi cơ sở chăn nuôi đề nghị được hỗ trợ: 

(i) Sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản 
xuất thức ăn chăn nuôi: 

- Kinh phí mua bản quyền công nghß từ nước ngoài để sản xuất nguyên 
lißu đơn làm thức ăn bổ sung trong nước đái với dự án có công suất sản xuất 
thiết kế tái thiểu 30 tấn/năm; 

- Chi phí mua bồn bảo quản thức ăn chăn nuôi dạng hàng rời tại trang trại 
chăn nuôi quy mô vừa và lớn; 

- Chi phí mua giáng cây trồng làm cây thức ăn chăn nuôi đái với dự án có 
dißn tích đất trồng tái thiểu 10 ha/dự án. 

(ii) Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi: 
 - Chi phí quảng bá thương hißu sản phẩm; 

 - Chi phí về đào tạo xây dựng chiến lược phát triển thị trường sản phẩm 
chăn nuôi. 
 (iii) Di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi: 

chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp; 

 (iv) Mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu sao để phối giống và gà, 

vịt, ngan giống cấp bố mẹ; 

 (v) Khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi: 
 - Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhằm khuyến khích áp dÿng để xử lý 
chất thải chăn nuôi (đái với chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại quy mô nhß 
và vừa); 
 - Công trình khí sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi 
(đái với chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại quy mô nhß và vừa); 
 - Chi phí mua vật tư, thiết bị, chi phí xét nghißm để khuyến khích thực 
hißn chăn nuôi theo tiêu chí an toàn sinh học, an toàn dịch bßnh. 

 Bước 2. Tiếp nhận, trả lời hồ sơ 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông 
nghißp và PTNT kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đā thành 
phần; trường hợp hồ sơ chưa đầy đā thành phần thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân 
bổ sung, hoàn thißn hồ sơ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vÿ bưu chính hoặc qua môi trường đißn 
tử: trong thời hạn 03 ngày làm vißc tính từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông 
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nghißp và PTNT xem xét tính đầy đā cāa hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đā 
theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thißn hồ sơ. 
 Bước 3. Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định hồ sơ 

 Trong thời hạn 20 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đā và hợp lß, 
Sở Nông nghißp và PTNT thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định 
hồ sơ. 
 Hội đồng thẩm định hồ sơ có từ 07 đến 09 người gồm lãnh đạo Sở Nông 
nghißp và PTNT là Chā tịch Hội đồng, các thành viên là đại dißn Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ban, ngành và 
lãnh đạo Āy ban nhân dân các huyßn có liên quan. 

Hội đồng thẩm định về tính xác thực và nội dung cāa thành phần hồ sơ theo 
quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; tổ chức kiểm tra 
thực tế trong trường hợp cần thiết. 
 Bước 4. Tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ 

Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Sở Nông nghißp và PTNT tham 

mưu Āy ban nhân dân cấp tánh ban hành quyết định phê duyßt kinh phí hỗ trợ; 
trường hợp từ chái phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Bước 5. Trả kết quả thực hiện TTHC 

Sở Nông nghißp và PTNT thực hißn trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại 
nơi nhận hồ sơ hoặc qua dịch vÿ bưu chính hoặc qua môi trường đißn tử. 

3.2. Cách thąc thÿc hißn: 

- Trực tiếp; 
- Qua dịch vÿ bưu chính; 
- Qua môi trường đißn tử. 

3.3. Thành phÅn, sß l°ÿng há s¢: 
a) Thành phần hồ sơ: 
(i) Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ 

nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi: 
- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Mẫu sá 07 Phÿ lÿc ban hành kèm 

theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP;  

- Hoá đơn, chứng từ liên quan đến các khoản mÿc chi phí. 
(ii) Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ: phát triển thị trường sản phẩm chăn 

nuôi; di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; 
khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi đối với trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ 
và vừa (sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhằm khuyến khích áp dụng để xử lý 
chất thải chăn nuôi; công trình khí sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải 
chăn nuôi): 
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- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Mẫu sá 07 Phÿ lÿc ban hành kèm 

theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP;  

- Hoá đơn, chứng từ liên quan đến các khoản mÿc chi phí. 
(iii) Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, 

hươu sao để phối giống và gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ:  

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Mẫu sá 07 Phÿ lÿc ban hành kèm 
theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP;  

- Giấy xác nhận về nguồn gác hoặc lý lịch vật nuôi;  
- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (nếu có);  
- Chứng từ, hoá đơn mua bán con giáng hoặc hợp đồng, thanh lý hợp 

đồng mua bán con giáng;  
- Biên bản nghißm thu gà, vịt, ngan giáng cấp bá mẹ sau 38 tuần tuổi.  
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

3.4. Thëi h¿n giÁi quy¿t:  
Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định hồ sơ: trong thời hạn 

20 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đā và hợp lß. 

3.5. Đßi t°ÿng thÿc hißn thă tāc hành chính: 
 - Tổ chức; 

 - Cá nhân. 

3.6. C¢ quan giÁi quy¿t thă tāc hành chính: Sở Nông nghißp và PTNT. 

3.7. K¿t quÁ thÿc hißn thă tāc hành chính: Quyết định phê duyßt kinh 
phí hỗ trợ. 

3.8. Phí, lß phí: không 

3.9. Tên m¿u đ¢n, të khai: Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Mẫu sá 
07 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP;  

4.10. ĐiÁu kißn thÿc hißn thă tāc hành chính:  
a) Điều kiện hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu 

trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi 
- Đáp ứng điều kißn về cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định 

tại Điều 38 Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi và các văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan đái với nội dung hỗ trợ được quy định tại 
điểm c và điểm d khoản 2 Điều này. 

- Đáp ứng điều kißn cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Điều 55 Luật Chăn 
nuôi, các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan đái với nội dung hỗ trợ kinh phí mua bản quyền công nghß từ nước 
ngoài để sản xuất nguyên lißu đơn làm thức ăn bổ sung trong nước đái với dự án 
có công suất sản xuất thiết kế tái thiểu 30 tấn/năm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
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- Có hóa đơn, chứng từ liên quan đến các khoản mÿc chi phí thực hißn. 
b) Điều kiện hỗ trợ phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi 
- Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi phù hợp với kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội cāa địa phương. 
- Xây dựng và phát triển thị trường đái với các sản phẩm chăn nuôi có 

chuỗi liên kết giá trị từ chăn nuôi - giết mổ - chế biến hoặc chăn nuôi - giết mổ - 
chế biến - tiêu thÿ. 

- Có hóa đơn, chứng từ liên quan đến các khoản mÿc chi phí thực hißn. 
c) Điều kiện hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi 
- Cơ sở chăn nuôi được xây dựng và hoạt động trước ngày Luật Chăn 

nuôi có hißu lực thi hành và đang hoạt động trong khu vực không được phép 
chăn nuôi thuộc dißn phải di dời theo quy định hißn hành. 

- Vißc hỗ trợ được thực hißn sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành vißc di 
dời ra khßi khu vực không được phép chăn nuôi. 

d) Điều kiện hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu sao và 
gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ 

- Đáp ứng quy định tại Điều 56, khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi. 
- Mua con giáng có nguồn gác rõ ràng, bảo đảm chất lượng theo quy định 

cāa Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi, Luật 
Thú y. 

- Mỗi hộ chăn nuôi chá được hỗ trợ một lần đái với chi phí mua đực giáng 
trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu sao để phái giáng hoặc chi phí mua gà, vịt, ngan 
giáng cấp bá mẹ. 

- Gà, vịt, ngan giáng cấp bá mẹ được nghißm thu sau 38 tuần tuổi. 
đ) Điều kiện hỗ trợ khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi 
- Đáp ứng quy định tại Điều 55, Điều 56, khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi. 
- Có chăn nuôi gia súc, gia cầm và xây dựng mới công trình khí sinh học 

đáp ứng đúng hướng dẫn kỹ thuật cāa Bộ Nông nghißp và PTNT về xử lý chất 
thải chăn nuôi hoặc sử dÿng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được công bá 
trên Cổng thông tin đißn tử cāa Bộ Nông nghißp và PTNT hoặc xây dựng mới 
công trình khí sinh học, sử dÿng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi đã được 
công nhận tiến bộ kỹ thuật ngành nông nghißp lĩnh vực chăn nuôi. 

3.11. C�n cą pháp lý căa thă tāc hành chính: 
Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 14 Nghị định sá 

106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 cāa Chính phā quy định chính sách 

hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-thu-y-2015-282384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Chan-nuoi-2018-353242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-thu-y-2015-282384.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-thu-y-2015-282384.aspx
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M¿u sß 07 

V�N BÀN ĐÀ NGHâ Hä TRþ KINH PHÍ 

A. Đßi véi tã chąc 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

-------------- 

GIÂY ĐÀ NGHâ Hä TRþ KINH PHÍ 

Kính gửi: &&&&&&&&&&&&&&&.. 
Tổ chức (Tên tổ chức): &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Loại hình tổ chức: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Ngành nghề kinh doanh: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Trÿ sở chính: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Người đại dißn: &&&&&&&&&&&&& Chức danh: &&&&&&&.. 
Đißn thoại: &&&&&&&&&&&&&&&&..Fax: &&&&&&&&&&& 

Giấy chứng nhận đăng ký cāa tổ chức/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy phép kinh 
doanh/Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) sá &&&& do..........cấp ngày ... tháng ... năm ... 
I. ĐÁ nghã hå trÿ đÅu t° véi nçi dung sau: 
1. Tên dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
2. Lĩnh vực đầu tư: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Địa điểm thực hißn dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

4. Mÿc tiêu và quy mô cāa dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

5. Tổng ván đầu tư và dự toán kinh phí cāa dự án: &&&&&&&&&&& 

6. Dißn tích đất dự kiến sử dÿng: &&&&&&&&&&&&&&&& 

7. Sá lao động dự án sử dÿng bình quân trong năm: &&&&&&&&&&. 
8. Tiến độ thực hißn dự án dự kiến: &&&&&&&&&&&&&&&&& 

II. Ki¿n nghã h°íng hå trÿ đÅu t° (theo Nghị định sá ..../2024/NĐ-CP ngày... tháng... năm 
2024 cāa Chính phā quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi): 
1. Căn cứ hỗ trợ: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2. Sự phù hợp với các điều kißn hỗ trợ&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Các khoản kiến nghị hưởng hỗ trợ đầu tư: 

TT Nçi dung 
Sß tiÁn 

(1.000 đồng) Thëi gian hå trÿ (n�m) Ghi chú 

1         

2         

3         

&..         
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Tổng sá tiền đầu tư&&&&&&&&&&&..đồng 

(Bằng chữ: &&&&&&&&&&&&&&&&&.................................................&& ). 

III. Cách tính các khoÁn ki¿n nghã h°íng hå trÿ đÅu t°: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

IV. Tã chąc cam k¿t: Nội dung hồ sơ đầu tư 

1. Về tính chính xác cāa những thông tin trên đây. 
2. Chấp hành nghiêm chánh các quy định cāa pháp luật Vißt Nam. 

   …., ngày…tháng…năm…. 
Đ¾I DIÞN Tâ CHĄC 

(Ký tên, đóng dấu) 

Hồ sơ kèm theo: 
- &&&&&&&&&; 
- &&&&&&&&&; 
- &&&&&&&&&; 
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B. Đßi véi cá nhân 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

GIÂY ĐÀ NGHâ Hä TRþ KINH PHÍ 

Kính gửi:........ &&&&&&&&&&&&&&& 

Tôi tên là: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Sá CMND/CCCD/mã định danh cá nhân:&&&&Ngày cấp:..../&./... Nơi cấp: &&& 

Địa chá: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Đißn thoại: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Mã sá đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi: &&&&&&&&&&&&&&&&& 

Tên cơ sở chăn nuôi (tên chā cơ sở): &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Địa chá cơ sở chăn nuôi:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Đái tượng chăn nuôi:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Dißn tích cơ sở chăn nuôi:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Dự kiến sản lượng/công suất/năm:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Nội dung đề nghị hỗ trợ: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Căn cứ Nghị định sá&&&&./2024/NĐ-CP ngày... .tháng.... năm 2024 cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi. 
Tôi đề nghị được hỗ trợ với sá tiền là &&&&&&&&.đồng. 
(Bằng chữ: ………………………………………………………………….). 
Tôi cam kết sẽ sử dÿng kinh phí được hỗ trợ vào đúng nội dung, mÿc đích và tại thời điểm 
hißn tại tôi chưa nhận hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ khác cāa Nhà nước về nội dung đề nghị hỗ 
trợ nêu trên. 
Tôi hoàn toàn chịu trách nhißm trước pháp luật về cam kết cāa mình. 
  

  …., ngày…tháng…năm…. 
NG¯êI ĐÀ NGHâ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Các tài lißu gửi kèm gồm: 
- &&&&&&&; 
- &&&&&&&; 
- &&&&&&&; 
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4. ĐÁ nghã thanh toán kinh phí hå trÿ đßi véi các chính sách nâng cao hißu 
quÁ ch�n nuôi  

4.1. Trình tÿ thÿc hißn 

Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp văn bản đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ tới Sở Tài 
chính nơi thực hißn dự án hoặc gửi qua dịch vÿ bưu chính hoặc qua môi trường 
đißn tử để được giải ngân khoản kinh phí hỗ trợ: 

(i) Sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản 
xuất thức ăn chăn nuôi; 

(ii) Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi: chi phí xây dựng kho lạnh 
bảo quản sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; 

(iii) Di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi:  

- Chi phí mua sắn thiết bị công trình và thiết bị công nghß chăn nuôi theo 
dißn tích chuồng trại hißn có cāa cơ sở chăn nuôi thuộc đái tượng phải di dời; 

- Chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp. 

(iv) Khuyến khích xử chất chất thải chăn nuôi: 
- Công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi đái với trang trại chăn nuôi 

quy mô lớn; 
- Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhằm khuyến khích áp dÿng để xử lý 

chất thải chăn nuôi (đái với chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại quy mô nhß 
và vừa); 

- Công trình khí sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi (đái 
với chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại quy mô nhß và vừa); 

- Chi phí mua vật tư, thiết bị, chi phí xét nghißm để khuyến khích thực hißn 
chăn nuôi theo tiêu chí an toàn sinh học, an toàn dịch bßnh. 

(v) Mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu sao để phối giống và gà, vịt, 
ngan giống cấp bố mẹ. 

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài 
chính kiểm tra thành phần hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đầy đā thành phần; trường 
hợp hồ sơ chưa đầy đā thành phần thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn 
thißn hồ sơ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vÿ bưu chính hoặc qua môi trường đißn 
tử: trong thời hạn 03 ngày làm vißc tính từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài chính 
xem xét tính đầy đā cāa hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đā theo quy định, 
thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thißn hồ sơ. 

Bước 3. Đăng ký sử dụng tài khoản 
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Sở Tài chính thực hißn thā tÿc đăng ký sử dÿng tài khoản theo quy định về 
thā tÿc hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước để thực hißn thanh toán 
kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân. 

Bước 4. Gửi hồ sơ tới Kho bạc Nhà nước 

Trong thời hạn không quá 15 ngày tính từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
thanh toán kinh phí hỗ trợ cāa tổ chức, cá nhân, Sở Tài chính chā trì, phái hợp 
với đái tượng được hỗ trợ rà soát và lập hồ sơ giải ngân gửi tới Kho bạc Nhà 
nước cấp tánh. 

Bước 5. Giải ngân kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân 

Kho bạc Nhà nước cấp tánh chịu trách nhißm giải ngân khoản kinh phí hỗ 
trợ cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm vißc tính từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đā và hợp lß. 

4.2. Cách thąc thÿc hißn: 

- Trực tiếp; 
- Qua dịch vÿ bưu chính; 
- Qua môi trường đißn tử. 

4.3. Thành phÅn, sß l°ÿng há s¢: 
a) Thành phần hồ sơ: 
(i) Hồ sơ tổ chức, cá nhân đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ:  
Văn bản đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ theo Mẫu sá 06 Phÿ lÿc ban hành 

kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP. 

(ii) Hồ sơ Sở Tài chính gửi Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giải ngân kinh phí hỗ 
trợ dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công: 

- Kế hoạch đầu tư công hằng năm được Āy ban nhân dân cấp tánh giao;  
- Quyết định hỗ trợ đầu tư cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tánh;  
- Văn bản đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ theo Mẫu sá 06 Phÿ lÿc ban hành 

kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; 

- Chứng từ chuyển tiền theo quy định tại Nghị định sá 99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021 cāa Chính phā quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dÿng 
ván đầu tư công. 

(iii) Hồ sơ Sở Tài chính gửi Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giải ngân kinh phí hỗ 
trợ đối với các chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước: 

- Quyết định phê duyßt kinh phí hỗ trợ cāa Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tánh;  
- Văn bản đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ theo Mẫu sá 06 Phÿ lÿc ban hành 

kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; 

- Chứng từ chuyển tiền theo quy định. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
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4.4. Thëi h¿n giÁi quy¿t:  
- Sở Tài chính chā trì, phái hợp với đái tượng được hỗ trợ rà soát và lập hồ sơ 

giải ngân gửi tới Kho bạc Nhà nước cấp tánh: Trong thời hạn không quá 15 ngày tính 
từ ngày nhận được hồ sơ;  

- Giải ngân khoản kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân: Trong thời hạn 03 
ngày làm vißc, tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đā và hợp lß. 

4.5. Đßi t°ÿng thÿc hißn thă tāc hành chính: 

 - Tổ chức; 

 - Cá nhân. 

4.6. C¢ quan giÁi quy¿t thă tāc hành chính: Sở Tài chính 

4.7. K¿t quÁ thÿc hißn thă tāc hành chính: giải ngân khoản kinh phí hỗ 
trợ cho tổ chức, cá nhân 

4.8. Phí, lß phí: không 

4.9. Tên m¿u đ¢n, të khai: văn bản đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ theo 
Mẫu sá 06 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP. 

4.10. ĐiÁu kißn thÿc hißn thă tāc hành chính: không quy định 

4.11. C�n cą pháp lý căa thă tāc hành chính: 
Điều 5, Điều 6, Điều 13 Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 

cāa Chính phā quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi. 
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M¿u sß 06 

V�N BÀN ĐÀ NGHâ THANH TOÁN KINH PHÍ Hä TRþ 

A. Đßi véi tã chąc 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

.... ngày .... tháng .... năm .... 

GIÂY ĐÀ NGHâ THANH TOÁN KINH PHÍ Hä TRþ 

Kính gửi: &&&&&&&&&&&&&. 
Tổ chức: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Trÿ sở chính: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Người đại dißn: &&&&&&&&.. Chức danh: &&&&&&&&&&&.. 
Đißn thoại:&&&&&&&&&&&..Fax: &&&&&&&&&&&&&& 

- Lý do thanh toán: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- Nội dung hỗ trợ: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
+ Công trình, hạng mÿc công trình được hỗ trợ: &&&&&&&&&&&. 
+ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

+ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- Thông tin tài khoản: 
+ Tên người thÿ hưởng: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

+ Sá tài khoản:&&&&&&tại ngân hàng/kho bạc &&&&&&&&&&.. 
- Sá tiền đề nghị thanh toán: &&&&&&&(viết bằng chữ): &&&&&&& 

- Thuộc nguồn ván: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- Kế hoạch năm: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- Hồ sơ kèm theo gồm: 
+ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

  

  NG¯êI Đ¾I DIÞN Tâ CHĄC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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B. Đßi véi cá nhân 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

GIÂY ĐÀ NGHâ THANH TOÁN KINH PHÍ Hä TRþ 

Kính gửi: &&&&&&&&&&&&&&&& 

Tôi tên là: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Sá CMND/CCCD/mã định danh cá nhân:&&&..Ngày cấp:..../&/.... Nơi cấp:...... 
Địa chá: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Đißn thoại: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Mã sá đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi: &&&&&&&&&&&&&&& 

Tên cơ sở chăn nuôi (tên chā cơ sở): &&&&&&&&&&&&&&&&& 

Địa chá cơ sở chăn nuôi: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Lý do thanh toán: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Nội dung thanh toán hỗ trợ: 
- Công trình, hạng mÿc công trình được hỗ trợ: &&&&&&&&&&&&. 
- Mua sắm vật tư/con giáng/chất xử lý môi trường chăn nuôi,............................... 
- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Thông tin tài khoản: 
Tên người thÿ hưởng: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Sá tài khoản: &&&&&&&&&&&&.tại ngân hàng&&&&&&&&& 

Sá tiền đề nghị thanh toán:&&&&&&.(viết bằng chữ): &&&&&&&&& 

Hồ sơ kèm theo gồm: 
- 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

- 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

Tôi cam kết vißc sử dÿng kinh phí nêu trên là đúng sự thật theo nội dung hỗ trợ đã được phê 
duyßt. Nếu sai, tôi sẽ hoàn trả lại sá tiền đã nhận hỗ trợ và chịu trách nhißm trước pháp luật về 
cam kết cāa mình. 
  

  …., ngày…tháng…năm…. 
NG¯êI ĐÀ NGHâ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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B. THĂ TĀC HÀNH CHÍNH CÂP HUYÞN 

1. Hå trÿ chi phí nâng cao hißu quÁ ch�n nuôi cho đ¢n vã đã cung cÃp 
vÁt t° phßi gißng, công phßi gißng nhân t¿o gia súc (trâu, bò); chi phí liÁu 
tinh đÃ thÿc hißn phßi gißng cho lÿn nái đßi véi các chính sách sử dāng vßn 

sÿ nghißp nguán ngân sách nhà n°éc 

1.1. Trình tÿ thÿc hißn: 

Bước 1. Lập danh sách gia súc được phối giống 

Người làm dịch vÿ phái giáng nhân tạo gia súc lập danh sách gia súc đã 

được phái giáng nhân tạo có xác nhận cāa Āy ban nhân dân cấp xã, nộp cho tổ 

chức được giao nhißm vÿ thực hißn chương trình hỗ trợ phái giáng nhân tạo gia 

súc. 

Bước 2. Nộp hồ sơ 

Tổ chức được giao nhißm vÿ thực hißn chương trình hỗ trợ phái giáng nhân 

tạo gia súc tổng hợp danh sách gia súc đã được phái giáng nhân tạo nộp cho cơ 
quan chuyên môn cấp huyßn định kỳ 03 tháng/lần. Cơ quan chuyên môn cấp 

huyßn kiểm tra hồ sơ theo quy định.  

Bước 4. Tổ chức thẩm định, nghiệm thu kết quả phối giống 

Trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, Āy ban 

nhân dân cấp huyßn tổ chức thẩm định hồ sơ; phái hợp với các cơ quan có liên 
quan ở địa phương tổ chức nghißm thu kết quả phái giáng nhân tạo gia súc theo 

quy định. 

Trường hợp kết quả thẩm định, nghißm thu đạt yêu cầu, Āy ban nhân dân 

cấp huyßn thực hißn hỗ trợ kinh phí cho đơn vị đã cung cấp vật tư phái giáng 

nhân tạo gia súc; công phái giáng nhân tạo gia súc (trâu, bò) theo quy định 

cāa Luật Ngân sách; trường hợp từ chái phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

1.2 Cách thąc thÿc hißn: không quy định 

1.3. Thành phÅn, sß l°ÿng há s¢: 
a) Thành phần hồ sơ: 
(i) Hồ sơ người làm dịch vụ phối giống gửi Tổ chức được giao nhiệm vụ 

thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc: 
Danh sách gia súc đã được phái giáng nhân tạo có xác nhận cāa Āy ban 

nhân dân cấp xã 

(ii) Hồ sơ Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối 
giống nhân tạo gửi Cơ quan chuyên môn cấp huyện: 

- Quyết định giao nhißm vÿ cāa Āy ban nhân dân cấp tánh hoặc Sở Nông 
nghißp và Phát triển nông thôn cho tổ chức được giao nhißm vÿ thực hißn chương 
trình hỗ trợ phái giáng nhân tạo gia súc; 

- Hợp đồng cung cấp vật tư phái giáng nhân tạo gia súc giữa cơ sở được 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2015-281762.aspx
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giao nhißm vÿ thực hißn chương trình hỗ trợ phái giáng nhân tạo gia súc và cơ sở 
được lựa chọn cung cấp vật tư phái giáng nhân tạo gia súc; 

- Danh sách hộ chăn nuôi trâu, bò cái được phái giáng nhân tạo theo Mẫu 
sá 08 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP hoặc Danh sách 
hộ chăn nuôi lợn nái được phái giáng nhân tạo theo Mẫu sá 09 Phÿ lÿc ban hành 
kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; 

- Biên bản nghißm thu kết quả phái giáng nhân tạo gia súc đã được thực hißn. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thëi h¿n giÁi quy¿t:  

- Nộp danh sách gia súc đã được phái giáng nhân tạo cho cơ quan chuyên 
môn cấp huyßn: 03 tháng/lần.  

- Tổ chức thẩm định hồ sơ và nghißm thu kết quả phái giáng nhân tạo: trong 

thời hạn 90 ngày, tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ.  

1.5. Đßi t°ÿng thÿc hißn thă tāc hành chính: 
 - Tổ chức; 

 - Cá nhân. 

1.6. C¢ quan giÁi quy¿t thă tāc hành chính: Cơ quan chuyên môn cấp huyßn. 
1.7. C¢ quan/ng°ëi có thÇm quyÁn quy¿t đãnh: Uỷ ban nhân dân cấp huyßn. 
1.8. K¿t quÁ thÿc hißn thă tāc hành chính: hỗ trợ cung cấp vật tư, công 

phái giáng nhân tạo gia súc (trâu, bò); liều tinh để thực hißn phái giáng cho lợn nái 
1.9. Phí, lß phí: không 

1.10. Tên m¿u đ¢n, të khai: 
Danh sách hộ chăn nuôi trâu, bò cái được phái giáng nhân tạo theo Mẫu sá 

08 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP hoặc Danh sách hộ 
chăn nuôi lợn nái được phái giáng nhân tạo theo Mẫu sá 09 Phÿ lÿc ban hành 
kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP. 

1.11 ĐiÁu kißn thÿc hißn thă tāc hành chính: đáp ứng quy định tại Điều 
56, Điều 57 Luật Chăn nuôi. 

1.12. C�n cą pháp lý căa thă tāc hành chính: 
Điều 8, Điều 14, Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 

cāa Chính phā quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi. 
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M¿u sß 08 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

DANH SÁCH Hæ CH�N NUÔI TRÂU, BÒ CÁI Đ¯þC PHÞI GIÞNG NHÂN T¾O 

(tháng……..năm……...) 

TT 

Họ tên 
chă hç 
nuôi 

trâu, bò 

cái 

Đãa chá 

Lo¿i trâu/bò 
cái gißng 

Ląa 
đẻ 

Phßi gißng 

Ký 

nhÁn 
căa 

chă hç 

LÅn 1 LÅn 2 LÅn 3  

Sß tai 
(n¿u 
có) 

Gißng 
trâu/bò 

Sß 
hißu 
đÿc 

gißng 
cho 

tinh 

Ngày 

phßi 

Sß 
hißu 
đÿc 

gißng 
cho 

tinh 

Ngày 

phßi 

Sß 
hißu 
đÿc 

gißng 
cho 

tinh 

Ngày 

phßi  

1                         

2                         

3                         

...                         

  

Tã chąc thÿc hißn ch°¢ng 

trình phßi gißng nhân t¿o gia 
súc 

Xác nhÁn chính quyÁn đãa 
ph°¢ng cÃp xã 

Ng°ëi làm dãch vā phßi 
gißng nhân t¿o gia súc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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M¿u sß 09 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

DANH SÁCH Hæ CH�N NUÔI LþN NÁI Đ¯þC PHÞI GIÞNG NHÂN T¾O 

(tháng…..năm……..) 

TT 

Họ tên 
chă hç 
nuôi 

lÿn nái 

Đãa chá 

Lo¿i lÿn cái 
gißng 

Ląa 
đẻ 

Phßi gißng 

Ký 

nhÁn 
căa 

chă hç 

LÅn 1 LÅn 2 LÅn 3  

Sß tai 
(n¿u 
có) 

Gißng 
lÿn 

Sß 
hißu 
đÿc 

gißng 
cho 

tinh 

Ngày 

phßi 

Sß 
hißu 
đÿc 

gißng 

cho 

tinh 

Ngày 

phßi 

Sß 
hißu 
đÿc 

gißng 
cho 

tinh 

Ngày 

phßi  

1                         

2                         

3                         

&.                         

  

Tã chąc thÿc hißn ch°¢ng 
trình phßi gißng nhân t¿o gia 

súc 

  

Xác nhÁn chính quyÁn đãa 

ph°¢ng cÃp xã 

Ng°ëi làm dãch vā phßi 
gißng nhân t¿o gia súc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



34 

 

2. Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ đào tạo, tập huấn để chuyển đổi 

từ chăn nuôi sang các nghề khác; chi phí cho cá nhân được đào tạo về kỹ 

thuật phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí mua bình chứa Nitơ lỏng 

bảo quản tinh cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) 

đối với các chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước 

2.1. Trình tÿ, thă tāc: 
Bước 1. Nộp hồ sơ 

Đái tượng được hỗ trợ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ tới Uỷ ban nhân dân 
cấp huyßn trước ngày 25 cāa tháng cuái hằng quý. 

Bước 2. Thẩm định hồ sơ 

Trong thời hạn 20 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đā và hợp lß, 

Āy ban nhân dân cấp huyßn thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm định đạt 
yêu cầu Āy ban nhân dân cấp huyßn ban hành Quyết định phê duyßt kinh phí hỗ 
trợ; trường hợp từ chái phải trả lời bằng văn bản cho đái tượng được hỗ trợ và 
nêu rõ lý do. 

Bước 3. Thực hiện hỗ trợ kinh phí 
Trong thời hạn 20 ngày tính từ ngày có quyết định phê duyßt kinh phí hỗ 

trợ, Āy ban nhân dân cấp huyßn thực hißn hỗ trợ kinh phí cho đái tượng được hỗ 
trợ theo quy định cāa Luật Ngân sách.  

2.2. Cách thąc thÿc hißn: trực tiếp 

2.3. Thành phÅn, sß l°ÿng há s¢: 
a) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Mẫu sá 07 Phÿ lÿc ban hành kèm 
theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP; 

- Chứng chá hoàn thành khóa đào tạo, tập huấn do cơ sở đào tạo cấp;  
- Hoá đơn, chứng từ liên quan;  
- Giấy cam kết về thực hißn nghề đã được đào tạo chuyển đổi ít nhất 05 

năm sau khi được nhận hỗ trợ (áp dÿng đái với chuyển đổi ngành nghề khi thực 
hißn di dời cơ sở chăn nuôi);  

- Bản cam kết thực hißn công tác phái giáng nhân tạo gia súc trong thời 
gian ít nhất 05 năm sau khi được nhận hỗ trợ (áp dÿng đái với đào tạo kỹ thuật 
phái giáng nhân tạo gia súc). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

2.4. Thëi h¿n giÁi quy¿t:  

Thực hißn hỗ trợ kinh phí: trong thời hạn 40 ngày tính từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đā và hợp lß 
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2.5. Đßi t°ÿng thÿc hißn thă tāc hành chính: 
 - Tổ chức; 

 - Cá nhân. 

2.6. C¢ quan giÁi quy¿t thă tāc hành chính: Āy ban nhân dân cấp huyßn. 

2.7. K¿t quÁ thÿc hißn thă tāc hành chính: Quyết định phê duyßt kinh 
phí hỗ trợ. 

2.8. Phí, lß phí: không 

2.9. Tên m¿u đ¢n, të khai: văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Mẫu 
sá 07 Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP. 

2.10. ĐiÁu kißn thÿc hißn thă tāc hành chính:  
Điều kiện hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi:  
Người được đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác 

phải có chứng chá hoàn thành khóa đào tạo do cơ sở đào tạo cấp và cam kết thực hißn 
nghề đã được đào tạo chuyển đổi ít nhất 05 năm sau khi được nhận hỗ trợ. 

2.11. C�n cą pháp lý căa thă tāc hành chính: 
Điều 7, Điều 8, Điều 14, Nghị định sá 106/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 

năm 2024 cāa Chính phā quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi. 
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M¿u sß 07 

V�N BÀN ĐÀ NGHâ Hä TRþ KINH PHÍ 

A. Đßi véi tã chąc 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

-------------- 

GIÂY ĐÀ NGHâ Hä TRþ KINH PHÍ 

Kính gửi: &&&&&&&&&&&&&&&.. 
Tổ chức (Tên tổ chức): &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Loại hình tổ chức: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Ngành nghề kinh doanh: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Trÿ sở chính: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Người đại dißn: &&&&&&&&&&&&& Chức danh: &&&&&&&.. 
Đißn thoại: &&&&&&&&&&&&&&&&..Fax: &&&&&&&&&&& 

Giấy chứng nhận đăng ký cāa tổ chức/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy phép kinh 
doanh/Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) sá &&&& do..........cấp ngày ... tháng ... năm ... 
I. ĐÁ nghã hå trÿ đÅu t° véi nçi dung sau: 
1. Tên dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
2. Lĩnh vực đầu tư: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Địa điểm thực hißn dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

4. Mÿc tiêu và quy mô cāa dự án: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

5. Tổng ván đầu tư và dự toán kinh phí cāa dự án: &&&&&&&&&&& 

6. Dißn tích đất dự kiến sử dÿng: &&&&&&&&&&&&&&&& 

7. Sá lao động dự án sử dÿng bình quân trong năm: &&&&&&&&&&. 
8. Tiến độ thực hißn dự án dự kiến: &&&&&&&&&&&&&&&&& 

II. Ki¿n nghã h°íng hå trÿ đÅu t° (theo Nghị định sá ..../2024/NĐ-CP ngày... tháng... năm 
2024 cāa Chính phā quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi): 
1. Căn cứ hỗ trợ: &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2. Sự phù hợp với các điều kißn hỗ trợ&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

3. Các khoản kiến nghị hưởng hỗ trợ đầu tư: 

TT Nçi dung 
Sß tiÁn 

(1.000 đồng) Thëi gian hå trÿ (n�m) Ghi chú 

1         

2         

3         

&..         
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Tổng sá tiền đầu tư&&&&&&&&&&&..đồng 

(Bằng chữ: &&&&&&&&&&&&&&&&&.................................................&& ). 

III. Cách tính các khoÁn ki¿n nghã h°íng hå trÿ đÅu t°: 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 

IV. Tã chąc cam k¿t: Nội dung hồ sơ đầu tư 

1. Về tính chính xác cāa những thông tin trên đây. 
2. Chấp hành nghiêm chánh các quy định cāa pháp luật Vißt Nam. 
  

  …., ngày…tháng…năm…. 
Đ¾I DIÞN Tâ CHĄC 

(Ký tên, đóng dấu) 

Hồ sơ kèm theo: 
- &&&&&&&&&; 
- &&&&&&&&&; 
- &&&&&&&&&; 
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B. Đßi véi cá nhân 

CæNG HÒA XÃ HæI CHĂ NGH)A VIÞT NAM 

Đçc lÁp - Tÿ do - H¿nh phúc 

--------------- 

GIÂY ĐÀ NGHâ Hä TRþ KINH PHÍ 

Kính gửi:........ &&&&&&&&&&&&&&& 

Tôi tên là: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Sá CMND/CCCD/mã định danh cá nhân:&&&&Ngày cấp:..../&./... Nơi cấp: &&& 

Địa chá: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Đißn thoại: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Mã sá đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi: &&&&&&&&&&&&&&&&& 

Tên cơ sở chăn nuôi (tên chā cơ sở): &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
Địa chá cơ sở chăn nuôi:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Đái tượng chăn nuôi:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Dißn tích cơ sở chăn nuôi:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Dự kiến sản lượng/công suất/năm:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
Nội dung đề nghị hỗ trợ: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 
- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Căn cứ Nghị định sá&&&&./2024/NĐ-CP ngày... .tháng.... năm 2024 cāa Chính phā quy 
định về chính sách hỗ trợ nâng cao hißu quả chăn nuôi. 
Tôi đề nghị được hỗ trợ với sá tiền là &&&&&&&&. đồng. 
(Bằng chữ: ………………………………………………………………….). 
Tôi cam kết sẽ sử dÿng kinh phí được hỗ trợ vào đúng nội dung, mÿc đích và tại thời điểm 
hißn tại tôi chưa nhận hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ khác cāa Nhà nước về nội dung đề nghị hỗ 
trợ nêu trên. 
Tôi hoàn toàn chịu trách nhißm trước pháp luật về cam kết cāa mình. 

   …., ngày…tháng…năm…. 
NG¯êI ĐÀ NGHâ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Các tài lißu gửi kèm gồm: 
- &&&&&&&; 
- &&&&&&&; 

 

 

 


